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TT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Ngành đào tạo

Khóa học 

(QH)

Sinh 

viên 

năm 

thứ

Điểm học 

kỳ 1 năm 

học 2021-

2022

Học 

bổng 

cho SV 

xuất sắc

Học 

bổng 

cho SV 

vượt 

khó

Hoàn cảnh gia 

đình
Số điện thoại Email

Số tài khoản 

Ngân hàng do 

SV đứng tên

Ngân 

hàng
Chi nhánh

1 Hoàng Thị A Nữ 29.12.2000 Hàn Quốc học QH.2019.X 4 3.2 x 0949501681 a@gmail.com *** BIDV Thanh Xuân

2 Vũ Thị B Nữ 17.11.2001 Hàn Quốc học QH.2020.X 3 2.8 x Hộ nghèo 0826631636 b@gmail.com *** BIDV Thanh Xuân

Mẫu tổng hợp danh sách sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT NHẬN HỌC BỔNG LOTTE, HÀN QUỐC

HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2021-2022

Danh sách gồm ... sinh viên, trong đó có ... sinh viên xuất sắc và ... sinh viên vượt khó./.

Ví dụ: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
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